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TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

Sáng kiến “Vận dụng phương pháp Trạm học (Station Learning) để tổ chức dạy 

học Địa lí lớp 8 ở Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Lạng Sơn” được xây dựng 

nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xuất phát từ thực 

trạng học sinh lớp 8 còn thụ động trong tiếp nhận kiến thức, hạn chế trong đọc bản đồ, 

phân tích số liệu và vận dụng kiến thức địa lí vào thực tiễn, sáng kiến đề xuất tổ chức 

dạy học theo mô hình các trạm học tập với nhiệm vụ phân hóa, trực quan, tăng cường 

hợp tác nhóm và trải nghiệm học tập. 

Sáng kiến đã xây dựng quy trình tổ chức dạy học Địa lí 8 theo phương pháp 

Trạm học gồm các bước: chuẩn bị học liệu - thiết kế trạm - tổ chức luân chuyển - báo 

cáo, phản biện - đánh giá, vận dụng; đồng thời thiết kế 04 kế hoạch bài dạy minh họa 

thuộc chương trình Địa lí 8, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung các trạm 

được xây dựng theo hướng phát triển năng lực nhận thức khoa học địa lí, năng lực tìm 

hiểu địa lí và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 

Kết quả áp dụng thử nghiệm bước đầu cho thấy phương pháp Trạm học góp 

phần làm tăng mức độ hứng thú học tập, nâng cao khả năng khai thác bản đồ, số liệu, 

hình ảnh địa lí, tăng cường kĩ năng làm việc nhóm, trình bày và phản biện của học 

sinh. Sáng kiến có tính mới ở chỗ tổ chức dạy học Địa lí 8 theo mô hình trạm một cách 

hệ thống, có tích hợp học liệu gắn với thực tiễn địa phương Lạng Sơn; có tính khả thi 

và khả năng nhân rộng trong nhà trường và tại các cơ sở giáo dục THCS có điều kiện 

tương đồng. 
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I. MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn sáng kiến 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là chủ trương lớn, xuyên suốt 

của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 29-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đổi mới ở tất cả 

các bậc học, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất người học; Luật Giáo dục năm 2019 tiếp tục khẳng định 

mục tiêu giáo dục là phát triển toàn diện con người Việt Nam, hình thành phẩm chất, 

năng lực và ý thức công dân, đồng thời nhấn mạnh nguyên lý học đi đôi với hành, lý 

luận gắn liền với thực tiễn (Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, 2013; Quốc 

hội, 2019). 

Trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định 

môn học có vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu, 

năng lực chung và năng lực đặc thù, trong đó có năng lực địa lí. Chương trình đồng 

thời yêu cầu vận dụng các phương pháp giáo dục tích cực, đa dạng hóa hình thức dạy 

học và đánh giá để hình thành, phát triển năng lực học sinh (Bộ GDĐT, 2018). 

Đối với phân môn Địa lí lớp 8, nội dung học tập không chỉ yêu cầu học sinh ghi 

nhớ kiến thức mà còn đòi hỏi các em biết xác định vị trí địa lí, đọc và khai thác bản đồ, 

biểu đồ, xử lí số liệu, phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên và kinh tế - 

xã hội, đồng thời liên hệ với thực tiễn địa phương. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học ở 

Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, nhiều học sinh còn học theo lối ghi nhớ máy móc, kĩ 

năng làm việc với bản đồ và số liệu chưa tốt, chưa mạnh dạn trao đổi, trình bày, phản 

biện. chưa phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh. Điều này làm giảm 

hứng thú học tập, ảnh hưởng đến chất lượng tiếp nhận kiến thức và khả năng hình 

thành năng lực địa lí. 

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một phương pháp dạy học có tính trực quan, 

linh hoạt, tăng cường hoạt động nhóm, cho phép học sinh tiếp cận kiến thức qua nhiều 

kênh khác nhau là rất cần thiết. 

Phương pháp Trạm học là hình thức tổ chức hoạt động học tập trong đó học 

sinh thực hiện nhiệm vụ tại các trạm học tập khác nhau theo lộ trình luân chuyển nhất 

định. Với đặc trưng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, biểu đồ, video, phiếu học tập và tình 

huống vận dụng, phương pháp này đặc biệt phù hợp với môn Địa lí. Thông qua các 

trạm học, học sinh được hoạt động, được quan sát, được thảo luận, được trình bày và 
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tự chiếm lĩnh kiến thức. Từ những lí do trên, tôi lựa chọn nghiên cứu sáng kiến: “Vận 

dụng phương pháp Trạm học (Station Learning) để tổ chức dạy học Địa lí lớp 8 ở 

Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Lạng Sơn”. 

2. Mục tiêu của sáng kiến 

2.1. Mục tiêu chung 

Đổi mới phương pháp dạy học phân môn Địa lí 8 theo định hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh; góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử và 

Địa lí tại Trường TH&THCS Lê Quý Đôn. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

– Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc tổ chức dạy học Địa lí 8 

theo phương pháp Trạm học. 

– Thiết kế quy trình tổ chức dạy học theo Trạm học phù hợp với đặc trưng môn 

Địa lí và đối tượng học sinh lớp 8 của nhà trường. 

– Thiết kế 04 kế hoạch bài dạy minh họa trong chương trình Địa lí 8 theo mô 

hình Trạm học. 

– Tổ chức áp dụng thử nghiệm và đánh giá tác động của phương pháp đối với 

hứng thú học tập, kĩ năng địa lí và kết quả học tập của học sinh. 

– Đề xuất khả năng áp dụng và nhân rộng sáng kiến trong phạm vi nhà trường 

và các cơ sở giáo dục THCS có điều kiện tương đồng. 

3. Phạm vi của sáng kiến 

– Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 8, giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lí tại 

Trường TH&THCS Lê Quý Đôn. 

– Nội dung nghiên cứu: tổ chức dạy học phân môn Địa lí 8 bằng phương pháp 

Trạm học, tập trung vào các chủ đề: Địa hình Việt Nam; Khí hậu Việt Nam; Sinh vật 

Việt Nam; Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam. 

– Không gian nghiên cứu: Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Lạng Sơn. 

– Thời gian nghiên cứu và áp dụng: từ tháng 9/2025 đến tháng 4/2026. 
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II. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1. Cơ sở lý luận 

1.1. Cơ sở pháp lí 

Nghị quyết số 29-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực người học. Đây là định hướng nền tảng để giáo viên lựa 

chọn các phương pháp dạy học tích cực, trong đó học sinh là chủ thể của hoạt động 

học tập (Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, 2013). 

Luật Giáo dục năm 2019 xác định mục tiêu giáo dục là phát triển toàn diện con 

người Việt Nam có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; đồng thời nhấn mạnh 

nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Điều này tạo cơ sở pháp 

lý trực tiếp cho việc tổ chức dạy học theo hướng hoạt động hóa, trải nghiệm hóa và 

gắn kiến thức với đời sống (Quốc hội, 2019). 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS ban hành 

kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT xác định môn học góp phần hình thành và 

phát triển năng lực lịch sử, năng lực địa lí trên nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc 

về lịch sử, địa lí thế giới, quốc gia và địa phương; đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng 

các phương pháp giáo dục tích cực, đa dạng hóa hình thức dạy học và đánh giá (Bộ 

GDĐT, 2018). 

Theo định hướng của CTGDPT 2018, dạy học không dừng ở việc truyền thụ tri 

thức mà phải hướng đến hình thành năng lực của người học. Đối với phân môn Địa lí 

ở THCS, năng lực địa lí được cấu thành bởi ba nhóm thành phần chính: nhận thức 

khoa học địa lí; tìm hiểu địa lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Trong đó, học sinh 

cần biết xác định vị trí, phân tích sự phân bố, giải thích hiện tượng địa lí, sử dụng bản 

đồ, biểu đồ, số liệu, khai thác internet, liên hệ thực tế và thực hiện chủ đề học tập từ 

thực tiễn (Bộ GDĐT, 2018). 

1.2. Phương pháp dạy học theo trạm 

 Trạm, theo nghĩa tiếng Việt: Là một địa điểm không gian cố định, tại đó con 

người giải quyết một vấn đề chuyên biệt nào đó, ví dụ: Các trạm xe buýt, các trạm 

không gian vũ trụ, trạm máy vi tính.. 

Trong học tập, trạm được hiểu: Là đơn vị kiến thức trong bài học mà học sinh 

có thể tổ chức các hoạt động học tập (làm thí nghiệm, giải bài tập, hay giải quyết một 

vấn đề nào đó trong học tập) dưới sự định hướng, hỗ trợ của giáo viên. 
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Dạy học theo trạm là một PPDH, trong đó GV có thể tổ chức cho HS hoạt động 

học tập tự lực tại các vị trí không gian lớp học để giải quyết các vấn đề trong học tập. 

Hệ thống các trạm thường được thiết kế, bố trí theo hình thức các vòng tròn khép kín 

trong không gian lớp học. 

Hoạt động của HS tại các trạm là hoàn toàn chủ động, dưới sự định hướng của 

GV, HS phải tự xoay xở để vượt qua các trạm. Do đó, dạy học theo trạm tập trung vào 

"tự chủ và tự học", rèn luyện thói quen tự lực giải quyết vấn đề cho HS. 

1.3. Đặc điểm của dạy học theo trạm 

- Tính độc lập: Mỗi trạm có một nhiệm vụ học tập riêng biệt, không liên quan 

trực tiếp đến các trạm khác. Học sinh có thể bắt đầu từ bất kỳ trạm nào và hoàn thành 

các nhiệm vụ theo tốc độ riêng của mình. 

- Tính tương tác:Học sinh có thể tương tác với nhau trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ tại mỗi trạm. Việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm giúp học sinh 

học tập hiệu quả hơn. 

- Tính chủ động: Học sinh được khuyến khích tự khám phá, tìm hiểu kiến thức 

và giải quyết vấn đề một cách độc lập.Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ 

trợ và tạo điều kiện cho học sinh học tập. 

- Tính linh hoạt: Phương pháp dạy học theo trạm có thể áp dụng cho nhiều môn 

học khác nhau và phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.Giáo viên có thể linh hoạt 

trong việc thiết kế các hoạt động học tập phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh. 

-Tính sáng tạo: Phương pháp dạy học theo trạm khuyến khích học sinh tư duy 

sáng tạo và tìm ra những cách giải quyết vấn đề mới. Học sinh có thể tự do thể hiện ý 

tưởng và quan điểm của mình. 

- Ngoài ra, dạy học theo trạm còn có một số đặc điểm khác như:Tăng cường 

khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng 

giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm.Tạo môi trường học tập vui vẻ, thoải mái và kích 

thích hứng thú học tập của học sinh. 

Trong phạm vi sáng kiến này, tổ chức dạy học Địa lí 8 theo phương pháp Trạm 

học được hiểu là việc giáo viên thiết kế hệ thống trạm học tập gắn với mục tiêu bài 

học; mỗi trạm tương ứng với một nhiệm vụ hoặc một loại học liệu địa lí; học sinh luân 

chuyển qua các trạm để quan sát, khai thác, phân tích, thảo luận, trình bày và vận dụng 

kiến thức nhằm hình thành năng lực địa lí. 
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Phương pháp Trạm học phù hợp với môn Địa lí vì cho phép sử dụng linh hoạt 

nhiều loại học liệu: bản đồ, Atlat, tranh ảnh, bảng số liệu, video, tình huống thực tiễn 

và phiếu học tập. Cách tổ chức này giúp học sinh học bằng nhiều giác quan, tăng 

cường tương tác, tăng thời gian hoạt động học tập thực chất của học sinh trong tiết 

học. Đồng thời, Trạm học hỗ trợ dạy học phân hóa vì mỗi trạm có thể thiết kế ở các 

mức độ khác nhau; học sinh khá có thể thực hiện nhiệm vụ phân tích, tổng hợp, vận 

dụng; học sinh trung bình, yếu có thể bắt đầu từ nhiệm vụ nhận biết, mô tả, đọc bản 

đồ, nhận xét số liệu. 

1.4.Ưu điểm và hạn chế của phương pháp dạy học theo trạm 

- Tăng tính chủ động: Học sinh không còn thụ động nghe giảng, mà phải tự đọc 

tài liệu, thảo luận nhóm và tìm cách giải quyết nhiệm vụ tại từng trạm. Điều này giúp 

rèn luyện kỹ năng tự học – một kỹ năng thiết yếu trong thời đại số. 

- Phân hóa học tập: Giáo viên có thể thiết kế nhiệm vụ theo nhiều cấp độ khác 

nhau. Nhóm học sinh giỏi làm nhiệm vụ nâng cao, nhóm trung bình tập trung vào kiến 

thức cơ bản. Nhờ đó, cùng một tiết học nhưng mọi đối tượng học sinh đều được 

“chạm” tới trình độ phù hợp. 

-Tạo hứng thú và tăng tương tác: Hoạt động nhóm, trò chơi học tập, ứng dụng 

công nghệ (quiz, flashcard, Padlet…) khiến không khí lớp học trở nên sôi động hơn. 

Học sinh có cơ hội di chuyển, trao đổi, hợp tác, thay vì ngồi yên suốt 45 phút. 

- Đòi hỏi chuẩn bị công phu: Giáo viên phải dành nhiều thời gian thiết kế tài 

liệu, phiếu học tập, kịch bản cho từng trạm. Nếu không chuẩn bị kỹ, giờ học dễ rơi vào 

tình trạng lộn xộn. 

- Khó quản lý lớp đông: Với những lớp có trên 40 học sinh, việc chia nhóm, 

phân vai và giám sát các trạm có thể gây áp lực lớn cho giáo viên. Điều này đòi hỏi kỹ 

năng quản trị lớp học và sự hỗ trợ từ công cụ công nghệ. 

Một tiết học có thể biến thành hành trình khám phá với nhiều “chặng dừng” thú 

vị? Thay vì ngồi nghe giảng một chiều, học sinh được luân phiên qua các trạm học 

tập, mỗi trạm là một trải nghiệm khác nhau: làm việc với bản đồ, tranh ảnh, mô hình, 

bảng số liệu, bài tập, thảo luận, vẽ tranh, đóng vai,... Đây chính là tinh thần của dạy 

học theo trạm – phương pháp biến lớp học thành không gian chủ động, sáng tạo và 

giàu năng lượng. 

2. Cơ sở thực tiễn 

2.1.Đối với học sinh 

Đặc điểm tâm lí lứa tuổi cho thấy các em học sinh lớp 8 có nhu cầu được hoạt 

động, được trải nghiệm, được giao tiếp; vì vậy nếu tổ chức tiết học đơn điệu thì khó 

tạo động lực học tập bền vững. 
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Theo kết quả khảo sát đầu năm được ghi nhận trong hồ sơ nghiên cứu, 65% học 

sinh cho biết các em khó ghi nhớ kiến thức Địa lí do nhiều số liệu và khái niệm trừu 

tượng; 58% học sinh chưa tự tin khi đọc bản đồ hoặc khai thác biểu đồ; 72% học sinh 

bày tỏ thích học theo nhóm, học bằng hoạt động trải nghiệm hơn là chỉ nghe giáo viên 

giảng; 43% học sinh cho rằng môn Địa lí khó ghi nhớ được không gian của đối tượng 

địa lí vì ít được thực hành, chưa biết cách phân tích các mối quan hệ địa lí. Nhiều em 

chưa tự tin khi làm việc với bản đồ, chưa có thói quen khai thác số liệu địa lí, kĩ năng 

hợp tác nhóm và trình bày kết quả còn hạn chế. Những số liệu này phản ánh nhu cầu 

đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng tăng trải nghiệm và tăng thực hành. 

Từ thực trạng trên có thể xác định các vấn đề đặt ra: cần một hình thức tổ chức 

dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực địa lí; cần tăng cường cơ hội để học 

sinh trực tiếp khai thác bản đồ, số liệu, hình ảnh và tình huống thực tiễn; cần có giải 

pháp hỗ trợ học sinh còn hạn chế về ngôn ngữ và tư duy trừu tượng tham gia học tập 

tích cực hơn; đồng thời cần xây dựng quy trình khả thi, dễ thực hiện, có thể áp dụng 

trong điều kiện thực tế của nhà trường. 

 
Biểu đồ 1: Kết quả khảo sát ban đầu về học tập môn Địa lí 8 

2.2. Đối với giáo viên 

 Qua theo dõi thực tế giảng dạy và dự giờ, việc tổ chức dạy học Địa lí ở trường 

còn có những hạn chế: Số lượng giáo viên ít, dạy nhiều khối lớp, nhiều bậc học nên 

chưa vận dụng phương pháp dạy học theo trạm, chưa dành nhiều thời gian thiết kế tài 

liệu, phiếu học tập, kịch bản cho từng trạm vì nếu không chuẩn bị kỹ, giờ học dễ rơi 

vào tình trạng lộn xộn. Do đó một số tiết học vẫn thiên về thuyết trình; hoạt động của 

học sinh chưa thật sự đa dạng. Thời lượng và nội dung của tiết học làm cho việc khai 
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thác bản đồ, số liệu, tranh ảnh và liên hệ thực tiễn địa phương chưa được sâu sắc, 

không phủ rộng các đối tượng học sinh. Với những lớp có trên 35 học sinh, việc chia 

nhóm, phân vai và giám sát các trạm có thể gây áp lực lớn cho giáo viên.  

Song giáo viên cũng nhận thức rõ rằng: Yêu cầu của việc dạy học phải tích cực 

đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,đánh gia học sinh theo hướng phát triển 

năng lực. Dạy học theo trạm giúp triển khai được nhiều nội dung học tập khác nhau 

cùng một lúc và còn tiết kiệm cơ sở vật chất. Dạy học theo Trạm giúp HS thay đổi 

trạng thái khi di chuyển. Mặt khác dạy học theo trạm sẽ giúp cho học sinh hình thành 

và phát triển các kĩ năng xã hội như: giao tiếp, khả năng hợp tác, làm việc cùng nhau, 

chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức, … từ đó phát triển tư duy, khả năng phát hiện 

và giải quyết vấn đề, đồng thời lĩnh hội được kiến thức bài học và kiến thức xã hội. 

Thông qua dạy học theo trạm , học sinh tự kiểm tra, đánh giá kết quả của cá nhân và 

của nhóm mình qua đó nâng cao năng lực đánh giá của bản thân. Mặt khác tổ chức dạy 

học theo trạm giúp giáo viên cá biệt hóa được trình độ của từng học sinh, qua đó bồi 

dưỡng học sinh giỏi và rèn luyện học sinh yếu.  

2.3. Đối với chương trình, nội dung môn học Địa lí 8 và điều kiện tổ chức dạy học 

theo phương pháp trạm học 

Mạch nội dung của phân môn Địa lí  được sắp xếp theo logic không gian là chủ 

đạo, đi từ địa lí tự nhiên đại cương đến địa lí các châu lục, sau đó tập trung vào các nội 

dung của địa lí tự nhiên Việt Nam, địa lí dân cư và địa lí kinh tế Việt Nam. Do đó ở 

lớp 8 học sinh đã có kiến thức, kĩ năng nền tảng về lí tự nhiên đại cương và địa lí các 

châu lục, từ đó học tập các nội dung địa lí tự nhiên Việt Nam thuận lợi hơn. 

Nội dung chương trình Địa lí 8 với mục tiêu hình thành các năng lực địa lí cho 

học sinh như sau: 

Stt Nội dung Năng lực địa lí 

1  Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 

Việt Nam 

1. Nhận thức khoa học Địa lí: Phân tích ảnh 

hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến 

sự hình thành đặc điểm tự nhiên, phân tích 

các mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả 

trong thiên nhiên, phân tích được tác động 

của các điều kiện tự nhiên và tài nguyên 

thiên nhiên đến việc lựa chọn phương thức 

khai thác tự nhiên của từng khu vực, phân 

tích tác động của con người đến các thành 

phần tự nhiên.  

2. Tìm hiểu địa lí: Sử dụng các công cụ của 

2 Địa hình Việt Nam 

3 Khoáng sản Việt Nam 

4 Khí hậu Việt Nam  

5 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu 

đồ khí hậu 

6 Thủy văn Việt Nam 

7 Vai trò của tài nguyên khí hậu và 

tài nguyên nước đối với sự phát 
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triển kinh tế – xã hội của nước ta địa lí học: bản đồ, biểu đồ, các bảng thống 

kê,...; biết tìm kiếm thông tin theo chủ đề và 

phục vụ cho việc hoàn thành bài tập được 

giao từ internet và các nguồn thông tin khác.  

3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào 

thực tế: Mục đích để hiểu sâu sắc hơn kiến 

thức địa lí; có khả năng trình bày kết quả 

một bài tập dự án của cá nhân hay của nhóm. 

8 Tác động của biến đổi khí hậu đối 

với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam 

9 Thổ nhưỡng Việt Nam 

10 Sinh vật Việt Nam 

11 Phạm vi Biển Đông. Vùng biển 

đảo và đặc điểm tự nhiên vùng 

biển đảo Việt Nam 

12 Môi trường và tài nguyên biển 

đảo Việt Nam 

Với nội dung môn học và mục tiêu trên phân môn Địa lí 8 đề cao vai trò chủ 

thể học tập của học sinh và giáo viên có nhiều điều kiện vận dụng các phương pháp, 

kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo 

dục, đối tượng HS và điều kiện cụ thể. Giáo viên dễ dàng ứng dụng công nghệ thông 

tin và truyền thông, sử dụng hợp lí và có hiệu quả các thiết bị dạy học như: mô hình, 

tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, các bản thống kê, so sánh,...; phim video; các phiếu học tập 

có các nguồn tư liệu; phần mềm dạy học,... nhằm hỗ trợ các hoạt động học tập của 

HS. Chương trình, nội dung môn học được thể hiện trong sách giáo khoa, qua kênh 

chữ, kênh hình, các bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh,… thuận lợi để GV và HS khai 

thác kiến thức, rèn luyện kĩ năng. Bên cạnh đó cơ sở vật chất của nhà trường ngày 

càng hoàn thiện, các lớp học đều có kết nối internet, màn hình ti vi, không gian lớp 

học và bàn ghế khá dễ dàng di chuyển, sắp xếp tạo điều kiện cho việc tổ chức dạy 

học theo trạm. 
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III. NỘI DUNG SÁNG KIẾN 

1.Nội dung và kết quả nghiên cứu của sáng kiến 

1.1. Nguyên tắc thiết kế bài học và tổ chức dạy học Địa lí 8 theo phương pháp trạm học 

Trong quá trình thực hiện sáng kiến, khi thiết kế bài học và tổ chức dạy học Địa lí 

8 theo phương pháp trạm học, GV đã xác định và thực hiện một số nguyên tắc dưới đây  

1. Đảm bảo bám sát mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình 

Bài học phải được thiết kế trên cơ sở yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 và định hướng phát triển năng lực địa lí cho học sinh. Các năng lực 

cần hướng tới bao gồm nhận thức khoa học địa lí, tìm hiểu địa lí và vận dụng kiến 

thức, kĩ năng vào thực tiễn. Các trạm học không được thiết kế rời rạc mà phải có sự 

thống nhất, liên kết, cùng hướng tới mục tiêu chung của bài học. 

2. Đảm bảo tính logic nội dung và đặc trưng môn Địa lí 

Nội dung các trạm cần phản ánh đặc trưng của môn Địa lí như tính không gian, 

mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên và kinh tế - xã hội, tính tổng hợp lãnh thổ. 

Trình tự thiết kế các trạm nên theo tiến trình nhận thức: nhận biết – phân tích – giải thích 

– vận dụng, giúp học sinh từng bước chiếm lĩnh kiến thức một cách logic và hệ thống.  

3. Đảm bảo nguyên tắc mỗi trạm – một nhiệm vụ – một sản phẩm và tính liên 

kết giữa các trạm 

Mỗi trạm học cần có mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ rõ ràng, học liệu phù hợp và sản 

phẩm đầu ra xác định như phiếu học tập, bảng kết quả, sơ đồ tư duy hoặc bài trình bày. 

Nguyên tắc này giúp giáo viên dễ kiểm soát hoạt động học tập và đánh giá kết quả của 

học sinh một cách rõ ràng, minh bạch. Song cần đảm bảo tính liên kết giữa các trạm: 

Các trạm cần hướng tới việc hình thành kiến thức tổng thể của bài học. 

4. Đảm bảo tính trực quan và đa dạng học liệu 

Bài học theo trạm cần khai thác tối đa các loại học liệu đặc trưng của môn Địa 

lí như bản đồ, Atlat, lược đồ, tranh ảnh, video, bảng số liệu, biểu đồ và các tình huống 

thực tiễn. Việc đa dạng hóa học liệu giúp học sinh học bằng nhiều giác quan, tăng 

hứng thú và khả năng ghi nhớ kiến thức. 

5. Đảm bảo tính phân hóa và phù hợp đối tượng học sinh 

Nhiệm vụ tại các trạm cần được thiết kế theo nhiều mức độ khác nhau, từ nhận 

biết, mô tả đến phân tích, giải thích và vận dụng. Điều này giúp mọi đối tượng học 
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sinh đều có thể tham gia học tập, đồng thời tạo điều kiện để HS khá, giỏi phát huy 

năng lực, HS trung bình, yếu vẫn hoàn thành được nhiệm vụ cơ bản. 

6. Đảm bảo tính tích cực, chủ động của học sinh 

Trong dạy học theo trạm, HS giữ vai trò trung tâm của hoạt động học tập. Các 

em tự tìm hiểu, thảo luận, hợp tác và trình bày kết quả. GV không giảng giải thay mà 

đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ, từ đó phát huy tính tích cực, tự học của HS. 

7. Đảm bảo tính hợp tác và tương tác 

Bài học cần được tổ chức theo nhóm, mỗi nhóm từ 4–6–8 HS, có sự phân công 

nhiệm vụ rõ ràng như nhóm trưởng, thư kí, người trình bày. Các hoạt động thảo luận, 

trao đổi, phản biện giữa các nhóm cần được tăng cường nhằm phát triển kĩ năng giao 

tiếp, hợp tác và tư duy phản biện cho HS. 

8. Đảm bảo quản lí thời gian và không gian lớp học 

Không gian lớp học cần được bố trí hợp lí để HS dễ dàng di chuyển giữa các 

trạm. GV cần có tín hiệu điều khiển việc luân chuyển trạm để đảm bảo tiết học diễn ra 

đúng tiến độ. 

Mỗi trạm học cần quy định thời gian cụ thể, thường từ 5–7 phút, tùy theo nội 

dung bài học. Song phân môn Địa lí 8 có thời lượng học tập các bài tương đối dài, mỗi 

bài học thường được học trong 3 đến 4 tiết nên về mặt thời gian rất thuận lợi để GV và 

HS học tập theo trạm. GV có thời gian hướng dẫn HS tìm hiểu, khám phá nội dung 

học tập và HS có thời gian để hoàn thành các báo cáo, các sản phẩm học tập và trình 

bày, thảo luận,  tự kiểm tra, đánh giá.   

9. Đảm bảo tích hợp đánh giá trong quá trình học 

Đánh giá cần được thực hiện xuyên suốt quá trình học tập tại các trạm, thông 

qua quan sát hoạt động của HS, sản phẩm học tập và phần trình bày, phản biện. Kết 

hợp nhiều hình thức đánh giá như đánh giá của GV, tự đánh giá của HS và đánh giá 

chéo giữa các nhóm. 

10. Đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thực tế 

Việc thiết kế và tổ chức dạy bài học theo trạm cần phù hợp với điều kiện thực tế 

của nhà trường như sĩ số lớp học, cơ sở vật chất và thời lượng tiết học. Giáo viên cần 

tận dụng các học liệu sẵn có như sách giáo khoa, Atlat, tranh ảnh để đảm bảo tính khả 

thi và hiệu quả khi triển khai. 
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1.2. Điều kiện tổ chức dạy học theo phương pháp trạm học 

1.2.1. Điều kiện về giáo viên và học sinh 

 Giáo viên cần nắm vững nội dung chương trình Địa lí 8 và định hướng phát 

triển năng lực học sinh. Có năng lực thiết kế trạm học, phiếu học tập và tổ chức hoạt 

động học tập tích cực. Chuẩn bị kĩ kịch bản dạy học, học liệu và phương án xử lí tình 

huống trong giờ học. 

Học sinh có ý thức học tập tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập. 

Có kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thảo luận và trình bày. Được hướng dẫn trước về 

cách học theo trạm, quy tắc di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ. 

1.2.2. Điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức lớp học và thời gian học tập  

Không gian lớp học có thể sắp xếp linh hoạt, bố trí được nhiều trạm học. Có đầy 

đủ thiết bị dạy học như bản đồ, tranh ảnh, phiếu học tập, giấy A0, A4, giấy màu, bút dạ. 

Có thể sử dụng công nghệ thông tin như internet, thiết bị số nếu điều kiện cho phép. 

Sĩ số lớp học phù hợp, chia nhóm hợp lí (4–6 học sinh/nhóm).Phân công nhiệm 

vụ rõ ràng trong nhóm (nhóm trưởng, thư kí...). Có cơ chế thi đua, kiểm soát thời gian 

và hỗ trợ nhóm yếu. 

Đảm bảo thời gian để học sinh trải nghiệm tối thiểu 3 trạm học. Có thời gian 

cho hoạt động báo cáo, thảo luận và phản biện. Giáo viên cần chuẩn bị trước đầy đủ 

học liệu để tiết học diễn ra hiệu quả. 

1.3. Một số trạm học trong dạy học Địa lí 8 

Bảng 1: Một số trạm học trong dạy học Địa lí 8 

STT Trạm/ Thời gian Gợi ý mục tiêu 
Một số học liệu chủ 

đạo 

Gợi ý sản phẩm học 

tập 

1 
Bản đồ/lược đồ 

(8 - 10 phút) 

Rèn kĩ năng xác định vị 

trí, giới hạn, sự phân bố 

Lược đồ, Atlat, bản đồ 

treo tường 

Phiếu học tập xác 

định vị trí, nhận xét 

2 
Số liệu/biểu đồ 

(8 - 10 phút) 

Rèn kĩ năng đọc, nhận xét, 

so sánh, rút ra kết luận 

Bảng số liệu, biểu đồ, 

phiếu học tập 

Bảng nhận xét và 

kết luận ngắn 

3 
Hình ảnh/video 

(8 - 10 phút) 

Tăng cường quan sát, 

mô tả, giải thích hiện 

tượng 

Tranh ảnh, video, tư 

liệu trực quan 

Phiếu quan sát, từ 

khóa 

4 
Thông tin kênh 

chữ (8- 10 phút) 

Phát triển năng lực vận 

dụng kiến thức 

Sách giáo khoa, các 

thông tin kênh chữ từ 

các nguồn tham khảo 

Câu trả lời hoặc sản 

phẩm cá nhân/ nhóm 

5 
Báo cáo - phản 

biện (10- 15 phút) 

Phát triển giao tiếp, hợp 

tác, tổng hợp kiến thức 

Giấy A0, bút dạ, thẻ 

tiêu chí 

Báo cáo nhóm, nhận 

xét chéo 

6 

Vận dụng và liên 

hệ thực tiễn địa 

phương 

Năng lực giải quyết 

vấn đề; Năng lực vận 

dụng kiến thức, kĩ 

Tình huống, hình ảnh/ 

video,… về địa 

phương, câu hỏi mở 

Câu trả lời vận dụng 

hoặc sản phẩm 

nhóm 



12 

(5- 7 phút) năng vào thực  tiễn 

Tùy nội dung và nguồn thông tin của từng bài, thời lượng cho nội dung học tập, 

năng lực học tập của HS và điều kiện cơ sở vật chất, GV có thể tổ chức số lượng các 

trạm học cho phù hợp nhưng để đảm bảo cho việc tìm tòi kiến thức và rèn luyện năng 

lực, phẩm chất của HS, mỗi tiết học nên có từ ba trạm học trở lên theo cấu trúc trên. 

1.4. Quy trình tổ chức dạy học Địa lí 8 theo phương pháp trạm học 

Bước 1. Chuẩn bị: Giáo viên xác định mục tiêu bài học; xây dựng nội dung 

từng trạm; chuẩn bị học liệu, phiếu học tập, thời lượng luân chuyển; phân nhóm học 

sinh; bố trí không gian lớp học; dự kiến tiêu chí đánh giá. 

Bước 2. Khởi động và giao nhiệm vụ: Giáo viên nêu mục tiêu tiết học, giới 

thiệu số lượng trạm, quy tắc làm việc, thời gian ở mỗi trạm, cách ghi phiếu học tập và 

yêu cầu sản phẩm cuối cùng. 

Bước 3. Học sinh hoạt động và luân chuyển qua các trạm: Nhóm học sinh thực 

hiện nhiệm vụ tại từng trạm, luân chuyển theo sơ đồ quy định. Giáo viên quan sát, hỗ 

trợ, nhắc thời gian, giải thích nếu cần nhưng không làm thay cho học sinh. 

Bước 4. Báo cáo, thảo luận, phản biện: Sau khi hoàn thành các trạm, đại diện 

nhóm trình bày sản phẩm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Giáo viên chốt kiến thức, 

chuẩn hóa nội dung và liên hệ mở rộng. 

Bước 5. Đánh giá và vận dụng: Giáo viên đánh giá bằng phiếu quan sát, sản 

phẩm học tập, rubric nhóm, câu hỏi vận dụng cuối bài; học sinh tự đánh giá và đánh 

giá lẫn nhau. 

 
Hình 1: Quy trình tổ chức dạy học theo Trạm học 

1.5. Thiết kế các chủ đề/bài dạy minh họa 

Bài 2. Địa hình Việt Nam 

- Mục tiêu cơ bản là trình bày được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. 

Đặc điểm các khu vực địa hình. Phân tích, chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa 

hình đối với sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế. 

- Bài học này GV có thể tổ chức các trạm học như sau: 

- Trạm 1: Bản đồ/lược đồ: Làm việc với lược đồ và hoàn thành phiếu học tập số 

1 và thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập của nhóm. 
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Phương tiện Nhiệm vụ 

  

-Trạm 2. Hình ảnh/video: Làm việc với Infographic và hoàn thành phiếu học 

tập số 1, số 2. Thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập của nhóm: 

  



14 

  

  

-Trạm 3: Thông tin kênh chữ và liên hệ thực tiễn địa phương: Đọc sách giáo 

khoa bài 2- trang 97- 99 và tham khảo các nguồn  thông tin khác, hoàn thành phiếu 

học tập số 3. 

Khu vực Đông Bắc Tây Bắc Trường Sơn Bắc Trường Sơn Nam 

Phạm vi     

Đặc điểm      
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Thế mạnh     

Hạn chế     

Liên hệ thực 

tiễn địa 

phương 

    

 -Trạm 4. Báo cáo - phản biện: Hãy vẽ sơ đồ tư duy/ làm poster/ 

Infographic,…thể hiện nội dung đã học tập và báo cáo. 

- Trạm 5. Hướng dẫn viên du lịch: Có một nhóm du khách từ nơi xa tới muốn 

tìm hiểu về một thắng cảnh ở Việt Nam (ở Lạng Sơn), nhóm em sẽ làm gì và thuyết 

minh về thắng cảnh đó như thế nào? 

Bài 4. Khí hậu Việt Nam (4 tiết) 

GV tổ chức: 4 trạm – mỗi trạm 10 phút . HS luân chuyển qua các trạm, cụ thể 

như sau: 

  Trạm 1: Tính chất nhiệt đới  

Hoạt động Nội dung Sản phẩm Đánh giá Học liệu 

GV giao nhiệm vụ Dựa bảng 4.1 nhận xét nhiệt độ Phiếu Đúng/sai Bảng 4.1 

HS thực hiện 
Nhận xét nhiệt độ trung bình năm 

>20°C 
Nhận xét Quan sát SGK 

  Trạm 2. Tính chất ẩm  

Hoạt động Nội dung Sản phẩm Đánh giá Học liệu 

GV giao nhiệm vụ Phân tích bảng 4.2 Phiếu Nhận xét Bảng 4.2 

HS thực hiện Nhận xét lượng mưa, độ ẩm Kết luận Quan sát SGK 

  Trạm 3. Tính chất gió mùa  

Hoạt động Nội dung Sản phẩm Đánh giá Học liệu 

GV giao nhiệm vụ Phân tích bản đồ gió mùa Phiếu Đúng/sai Hình 4.1 

HS thực hiện Xác định hướng gió mùa đông – hạ Sơ đồ Quan sát Bản đồ 

  Báo cáo – thảo luận (12 -15 phút) 

Hoạt động Nội dung Sản phẩm Đánh giá Học liệu 

HS trình bày Đại diện nhóm báo cáo 
Poster, PHT, sơ 

đồ tư duy… 
Rubric A0 

HS phản biện Nhóm khác bổ sung Ý kiến Đánh giá chéo  
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   Luyện tập, vận dụng (5 – 8 phút) 

Hoạt 

động 
Nội dung 

Sản 

phẩm 

Đánh 

giá 
Học liệu 

GV giao 

nhiệm vụ 

-Khí hậu Lạng Sơn có đặc điểm gì? ảnh 

hưởng như thế nào sinh hoạt của chúng ta? 

đến sản xuất của người dân? 

- Câu hỏi trắc nghiệm 

Trả lời 
Đánh giá 

nhanh 

Hình ảnh, 

thông tin, 

video 
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Bài 10. Sinh vật Việt Nam 

- Mục tiêu cơ bản là học sinh tìm hiểu sự đa dạng của sinh vật; giải thích ý 

nghĩa của bảo tồn đa dạng sinh học; liên hệ các vấn đề bảo vệ sinh vật ở địa phương. 

- Bài học này GV có thể tổ chức các trạm học tương tự như bài 2 nêu trên. 

Trong quá trình tổ chức dạy học, chúng tôi đã thiết kế một số trạm học và phiếu học 

tập cho cá nhân và nhóm HS như sau: 
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 Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam 

- Mục tiêu cơ bản là học sinh nhận biết môi trường biển đảo, xác định tài 

nguyên biển và thềm lục địa; nêu vấn đề khai thác gắn với bảo vệ chủ quyền và phát 

triển bền vững. 

- Bài học này GV có thể tổ chức các trạm học tương tự như các bài học nêu 

trên. Trong quá trình tổ chức dạy học, học sinh  có thể chuyển qua các trạm như sau: 

+Trạm 1: Thử tài làm ca sĩ:  quét mã QR và truy cập 

https://youtu.be/IK8lClTiyC4?si=E_vOwVUncXbnTLFY 

nghe và hát lại một đoạn bài hát này, trình bày thông tin em tìm hiểu được qua bài hát 

và hình ảnh dưới đây. 

 

Trạm 2: Sơ đồ hóa một nội dung bài học: từ sơ đồ này hãy đánh giá ảnh hưởng 

của các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam tới việc phát triển kinh tế -xã hội 

nước ta. Vẽ lại sơ đồ này cho đẹp hơn. 
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-Trạm 3. Sưu tầm thông tin và hình ảnh về tài nguyên, môi trường biển đảo Việt 

Nam và trình bày trước lớp. 

- Trạm 4. Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

1.6. Những vấn đề cần lưu ý  

Từ thực tiễn dạy học thực nghiệm các bài học nêu trên, chúng tôi nhận thấy các 

bước thực hiện dạy học theo trạm, GV cần: 

1.6.1. Về công tác chuẩn bị 

- Căn cứ nội dung của bài để chia ra các trạm học tập với nội dung tương ứng. 

Đây là bước quan trọng nhất, được coi là “kịch bản” để định hướng cho các em có thể 

chủ động tìm hiểu kiến thức. Đồng thời cũng là bước thể hiện sự ảnh hưởng, sự định 

hướng của GV đến mọi hoạt động của nhóm HS, là điều kiện tiên quyết quyết định 

mức độ khả thi của bài giảng. 

- Trong mỗi trạm học tập, GV căn cứ vào nội dung bài học, đặc biệt phải căn cứ 

vào khả năng nhận thức của HS để chuẩn bị công cụ nghiên cứu, phiếu trợ giúp (là 

những gợi ý hoặc đáp án). Để tránh việc di chuyển nhóm HS, dễ gây lộn xộn, mỗi trạm 

chuẩn bị 1-2 bộ công cụ, tất cả các công cụ đều được đặt ở bàn trung tâm lớp, có ghi 

bảng tên trạm cụ thể. 

- Chia nhóm học tập cho HS, đảm bảo sự tương đối đồng đều về năng lực của 

các nhóm. Trong mỗi nhóm, cho các em đề cử trưởng nhóm, có nhiệm vụ phân công, 

điều chỉnh mọi hoạt động trong nhóm. Phát bảng thi đua, cờ, chuông, sổ theo dõi đánh 

giá hoạt động của nhóm. GV hướng dẫn các nhóm sắp xếp bàn ghế hoạt động nhóm, vị 

trí của các nhóm tạo thành hình chữ nhật, bao quanh bàn để công cụ nghiên cứu của tất 

cả các trạm. 

1.6.2. Về cách thức tổ chức dạy học theo trạm 

- GV phổ biến quy tắc khi hoạt động trong mỗi trạm: 

+ Nhiệm vụ của các em khi hoạt động ở các trạm là cùng nhau tìm hiểu kiến 

thức dựa vào công cụ và định hướng trong phiếu học tập. 

+ Thời gian hoạt động ở mỗi trạm được ghi trong nội dung của từng trạm, nếu 

sau khoảng thời gian đó, nhóm vẫn chưa hoàn thành xong thì các em phải sử dụng 

phiếu trợ giúp và trả lại công cụ về bàn trung tâm và chuyển sang trạm học tập mới. 
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+ Nếu nhóm hoàn thành đúng hoặc sớm hơn thời gian định mức thì rung 

chuông báo để thầy/cô phát cờ để nhóm gắn lên bảng thi đua của nhóm, cờ được coi là 

thẻ thông hành để nhóm được đổi sang trạm bất kì nào khác.  

+ GV cần chú trọng việc khuyến khích các nhóm tìm hiểu trước bài ở nhà, 

trưởng nhóm và các thành viên phải kết hợp nhịp nhàng, cùng nhau hoạt động để rút 

ngắn thời gian càng sớm càng tốt. Nhóm hoàn thành nhanh nhất sẽ được lựa chọn nội 

dung thuyết trình cộng với kết quả trên phiếu học tập sẽ được sử dụng đánh giá cho 

nhóm. 

- Lưu ý hoạt động trên lớp: 

+ Trước tiên, GV giới thiệu nội dung bài, trình chiếu công cụ và yêu cầu của 

mỗi trạm, nhắc lại nguyên tắc chấm điểm hoạt động nhóm. 

+ GV đứng ở trung tâm lớp (giữa các nhóm) để theo dõi hoạt động, nhắc nhở 

thời gian, nhắc nhở sự hoạt động của mọi thành viên trong nhóm, phát thẻ thông hành 

cho các nhóm đã làm xong và rung chuông, phát phiếu trợ giúp cho những nhóm quá 

hạn thời gian để các em trả công cụ và chuyển sang nhóm mới. GV có một bảng đánh 

giá để định lượng điểm cho các nhóm. 

+ Khi đã kết thúc việc tìm hiểu kiến thức ở các trạm, căn cứ vào tiến độ hoạt 

động, GV cho các nhóm lựa chọn trạm thuyết trình. GV đưa bảng đánh giá (đã có 

điểm của phần tìm hiểu nội dung ở các trạm) cho thư kí. Khi đó, GV chiếu nội dung và 

phiếu học tập tương ứng của trạm đó lên bảng, trưởng nhóm thuyết trình theo kết quả 

ở phiếu học tập, GV tóm tắt nội dung lên bảng viết (đây chính là nội dung lưu lại ở vở 

HS), các nhóm khác theo dõi để nhận xét, GV cùng HS chấm điểm, thư kí ghi lại và 

cộng điểm. 

+ Kết thúc buổi học GV nhận xét hoạt động, công bố điểm, rút kinh nghiệm cho 

các nhóm và giao nhiệm vụ về nhà. 

1.7. Tổ chức thực nghiệm sư phạm và đánh giá kết quả nghiên cứu 

– Nghiên cứu tài liệu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở 

chuyên môn của sáng kiến. 

– Điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi để thu thập thông tin về mức độ hứng thú, 

khó khăn và nhu cầu học tập của học sinh. 

– Quan sát sư phạm để nhận diện mức độ tham gia hoạt động, khả năng hợp tác, 

trình bày, vận dụng của học sinh trong quá trình dạy học. 
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– Thực nghiệm sư phạm để so sánh kết quả trước và sau áp dụng, so sánh giữa 

lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 

– Phân tích, tổng hợp và xử lí số liệu để rút ra kết luận về tính khả thi và hiệu 

quả của giải pháp. 

Bảng 2: Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 

Nội dung Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Ghi chú 

Đối tượng Lớp 8A1 Lớp 8A2 

Cùng khối, tương 

đương về điều kiện 

học tập 

Thời gian 
Tháng 10/2025-

4/2026 

Tháng 10/2025-

4/2026 
Thực hiện đồng thời 

Nội dung tác động 
04 bài dạy theo Trạm 

học 

DH theo cách tổ chức 

thông thường 
Cùng yêu cầu cần đạt 

Công cụ đánh giá 
Phiếu khảo sát, 

rubric, bài kiểm tra 

Phiếu khảo sát, 

rubric, bài kiểm tra 

Kết hợp định tính và 

định lượng 

1.8. Bảng số liệu tổng hợp minh chứng 

Sau khi tổ chức dạy học theo phương pháp Trạm học trong môn Địa lí 8, tác giả 

tiến hành khảo sát, đối chiếu giữa lớp thực nghiệm (8A1) và lớp đối chứng (8A2) trên 

cùng hệ thống tiêu chí đánh giá, kết quả thu được như sau: 

Bảng 3: Tổng hợp kết quả trước và sau thực nghiệm 

Chỉ báo 
Trước áp 

dụng (%) 

Sau áp dụng 

lớp TN (%) 

Sau áp dụng 

lớp ĐC (%) 
Ghi chú 

Khó ghi nhớ kiến 

thức do nhiều số 

liệu/khái niệm 

65 28  ↓ 37%. 52 
Cập nhật theo 

phiếu khảo sát 

sau áp dụng 

Chưa có kĩ năng 

làm việc với bản 

đồ/biểu đồ, mô 

tả,… 

58 22  ↓ 36% 45 
Đánh giá qua 

phiếu và bài tập 

thực hành 

Thích học theo 

nhóm, trải nghiệm 
72 91  ↑ 19% 75 

Mong muốn và 

mức độ tham gia 

Cho rằng môn Địa 

lí khó do ít được 

thực hành 

43 18  ↓ 25% 37 
So sánh trước - 

sau 

Các chỉ báo tiêu cực như khó ghi nhớ kiến thức, xử lí bản đồ đều giảm → cho 

thấy phương pháp Trạm học đã tác động trực tiếp đến khả năng tiếp nhận và xử lí 

thông tin của học sinh. Chỉ báo tích cực “thích học theo nhóm, trải nghiệm” tăng lên 

chứng minh phương pháp này tạo động lực học tập nội tại, không chỉ cải thiện kết quả 

mà còn thay đổi thái độ học tập. Tỉ lệ học sinh cho rằng môn Địa lí khó giảm xuống 

cho thấy phương pháp đã giảm rào cản tâm lí trong học tập. 
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Bên cạnh số liệu thống kê, kết quả thực nghiệm còn được thể hiện qua các minh 

chứng thực tiễn: Học sinh hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động tại các trạm 

học. Năng lực tự học, hợp tác nhóm, giao tiếp được cải thiện. Học sinh biết khai thác 

bản đồ, hình ảnh, số liệu, video,… hiệu quả hơn. Sản phẩm học tập được hoàn thành 

đầy đủ, đẹp, có chiều sâu hơn, biết ứng dụng Internet, AI vào học tập tích cực. 

2. Đánh giá kết quả thu được 

2.1. Tính mới, tính sáng tạo 

Sáng kiến vận dụng phương pháp Trạm học vào dạy học Địa lí 8 một cách có 

hệ thống, không làm rời rạc theo từng hoạt động đơn lẻ. Quy trình tổ chức, hệ thống 

trạm, phiếu học tập và công cụ đánh giá được thiết kế thống nhất theo định hướng phát 

triển năng lực địa lí. 

Sáng kiến chú trọng tích hợp học liệu đa dạng: bản đồ, số liệu, hình ảnh, video, 

tình huống thực tiễn; đồng thời gắn nhiệm vụ học tập với điều kiện địa phương Lạng 

Sơn để tăng tính gần gũi và khả năng vận dụng. 

Giải pháp tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập bằng nhiều kênh tiếp cận 

khác nhau, giảm áp lực tiếp nhận đơn thuần bằng lời giảng, tăng thời lượng hoạt động 

nhóm, hỗ trợ học tập phân hóa. 

2.2. Khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực của sáng kiến 

Sáng kiến có thể áp dụng trực tiếp trong dạy học Địa lí 8 tại Trường TH&THCS 

Lê Quý Đôn và có khả năng nhân rộng cho các khối lớp khác ở cấp THCS. Một số 

thành tố của giải pháp cũng có thể tham khảo để triển khai trong các môn học có sử 

dụng bản đồ, tranh ảnh, số liệu, tình huống như Lịch sử, Khoa học tự nhiên, Giáo dục 

địa phương. 

Về hiệu quả giáo dục, sáng kiến góp phần nâng cao hứng thú học tập, tăng mức 

độ chủ động, tự tin của học sinh; rèn luyện các kĩ năng đặc thù như đọc bản đồ, phân 

tích số liệu, quan sát tranh ảnh, giải thích hiện tượng và liên hệ thực tiễn. Đây là những 

lợi ích trực tiếp, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. 

Về hiệu quả sư phạm, giáo viên chuyển từ vai trò truyền thụ sang tổ chức, 

hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động học tập; tiết học trở nên sinh động hơn; việc dạy học 

phân hóa được thực hiện thuận lợi hơn; học sinh yếu cũng có cơ hội tham gia thông 

qua các nhiệm vụ vừa sức. 

Về hiệu quả kinh tế - xã hội, giải pháp chủ yếu tận dụng học liệu sẵn có như 

SGK, bản đồ, tranh ảnh, phiếu học tập, dữ liệu trực tuyến được giáo viên chọn lọc nên 

chi phí thực hiện không lớn; trong khi hiệu quả sử dụng tiết học và hiệu quả tiếp nhận 
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của học sinh được nâng lên. Đồng thời, sáng kiến góp phần hình thành cho học sinh 

năng lực học tập tích cực, khả năng hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề và ý thức gắn 

kiến thức nhà trường với thực tiễn địa phương. 

IV. KẾT LUẬN 

Sáng kiến “Tổ chức dạy học Địa lí 8 theo phương pháp Trạm học (Station 

Learning) tại Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Lạng Sơn” được xây dựng trên cơ 

sở bám sát định hướng đổi mới giáo dục, phù hợp với mục tiêu của Luật Giáo dục 

2019 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc tổ chức dạy học theo Trạm học 

là giải pháp phù hợp với đặc trưng môn Địa lí, phù hợp với mục tiêu tổ chức hoạt động 

học tập để hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh. 

Qua nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm, sáng kiến đã xây dựng được cơ sở lý 

luận và thực tiễn cho việc tổ chức dạy học Địa lí 8 theo phương pháp Trạm học; đề 

xuất được quy trình tổ chức khả thi, rõ bước, rõ nhiệm vụ; thiết kế được các kế hoạch 

bài dạy minh họa có thể áp dụng trong thực tế giảng dạy; góp phần nâng cao hứng thú 

học tập, năng lực địa lí và hiệu quả giờ học của học sinh. 

Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học theo trạm vẫn còn một số hạn chế như thời 

gian chuẩn bị học liệu của giáo viên tương đối nhiều; việc tổ chức trạm trong lớp đông 

học sinh cần quản lí chặt chẽ; một số nội dung muốn triển khai hiệu quả hơn cần thêm 

thiết bị trực quan hoặc học liệu số.  

Trong thời gian tới, sáng kiến có thể tiếp tục được hoàn thiện theo hướng xây 

dựng ngân hàng phiếu học tập, số hóa học liệu, tích hợp bản đồ số và video địa 

phương, mở rộng phạm vi áp dụng cho các khối lớp khác và các môn học gần gũi. 
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https://fr.scribd.com/document/882014486/Lu%E1%BA%ADn-V%C4%83n-T%E1%BB%95-Ch%E1%BB%A9c-D%E1%BA%A1y-H%E1%BB%8Dc-Theo-Tr%E1%BA%A1m-Ch%E1%BB%A7-%C4%90%E1%BB%81-Cac-L%E1%BB%B1c-C%C6%A1-H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADt-Li-10-Nang-Cao
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PHỤ LỤC 

Phần phụ lục này hệ thống hóa các bảng biểu minh chứng, phiếu khảo sát, phiếu quan 

sát, rubric đánh giá và gợi ý các kế hoạch bài dạy khá chi tiết, sản phẩm của HS. Các 

biểu mẫu được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, bám sát mục tiêu nghiên cứu của sáng 

kiến, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu - hoạt động học tập - công cụ 

đánh giá - minh chứng số liệu. 

1. BỔ SUNG BẢNG BIỂU SỐ LIỆU MINH CHỨNG 

Dưới đây là hệ thống bảng biểu sử dụng trực tiếp trong hồ sơ sáng kiến. Số liệu khảo 

sát ban đầu được kế thừa từ bản mô tả sáng kiến; các bảng theo dõi trong quá trình áp 

dụng sáng kiến được tác giả thu thập thông tin, số liệu và xử lí số liệu, được trình bày 

qua các bảng, biểu sau: 

 

Biểu đồ 1. Kết quả khảo sát ban đầu về khó khăn và nhu cầu học tập môn Địa lí 

của học sinh lớp 8 

Bảng 7. Kết quả khảo sát ban đầu về thực trạng học tập môn Địa lí 8 

TT Nội dung khảo sát ban đầu Tỉ lệ (%) Nguồn số liệu 

1 
Học sinh khó ghi nhớ kiến thức Địa lí do có nhiều số 

liệu và khái niệm trừu tượng 
65 

Khảo sát đầu 

năm học 

2 
Học sinh chưa tự tin khi đọc bản đồ hoặc khai thác 

biểu đồ 
58 

Khảo sát đầu 

năm học 

3 
Học sinh thích học theo nhóm, học bằng hoạt động 

trải nghiệm hơn là nghe giảng thụ động 
72 

Khảo sát đầu 

năm học 

4 
Học sinh thấy môn Địa lí khó học vì ít được thực 

hành 
43 

Khảo sát đầu 

năm học 
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Bảng 8. Khung theo dõi và tổng hợp kết quả trước - sau áp dụng sáng kiến 

TT Chỉ báo theo dõi 
Trước áp 

dụng 

Sau áp 

dụng 

Mức 

tăng/giảm 
Ghi chú 

1 
Tỉ lệ HS hứng thú hoặc rất 

hứng thú với môn học 
48% 81% ↑ 33% 

Điền theo phiếu 

khảo sát 

2 

Tỉ lệ HS đọc đúng bản đồ/lược 

đồ và xác định được đối tượng 

địa lí, mô tả các đối tượng… 

37% 76% ↑ 39% 
Điền theo phiếu 

học tập 

3 

Tỉ lệ HS phân tích được biểu đồ 

hoặc bảng số liệu ở mức đạt trở 

lên 

43% 84% ↑ 41% 
Điền theo sản 

phẩm trạm 

4 
Tỉ lệ HS tích cực tham gia thảo 

luận, trình bày, phản biện 
38% 74% ↑ 36% 

Điền theo phiếu 

quan sát 

5 

Tỉ lệ HS đạt kết quả khá, giỏi 

trong bài kiểm tra sau thực 

nghiệm 

41% 86% ↑ 45% 
Điền theo kết quả 

kiểm tra 

 

Bảng 9. Rubric đánh giá hoạt động nhóm trong dạy học theo Trạm học 

Mức Biểu hiện quan sát Điểm gợi ý Xếp loại Ghi chú sử dụng 

4 

Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ ở 

trạm; hợp tác tích cực; trình bày 

rõ ràng; có dẫn chứng bản đồ/số 

liệu; biết phản biện và vận dụng 

9-10 Tốt 
Dùng cho đánh giá 

nhóm 

3 

Hoàn thành phần lớn nhiệm vụ; 

tham gia hợp tác tương đối tốt; 

trình bày được kết quả nhưng 

còn thiếu chiều sâu 

7-8 Khá 
Dùng cho đánh giá 

nhóm/cá nhân 

2 

Hoàn thành một phần nhiệm vụ; 

còn phụ thuộc vào bạn hoặc 

giáo viên; trình bày chưa rõ 

5-6 Đạt Cần hỗ trợ thêm 

1 

Chưa hoàn thành nhiệm vụ; ít 

tham gia; chưa nắm được yêu 

cầu hoạt động 

Dưới 5 Chưa đạt Cần phụ đạo 
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PHỤ LỤC 1. GỢI Ý KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 2. ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 

Kế hoạch bài dạy được trình bày theo định hướng của Phụ lục IV ban hành kèm Công 

văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: xác định rõ mục tiêu, thiết bị dạy học và học liệu, tiến 

trình tổ chức hoạt động học tập, sản phẩm học tập, cách thức kiểm tra đánh giá và định 

hướng điều chỉnh sau bài dạy. [4]. 

Môn học Lịch sử và Địa lí 8 (phân môn Địa lí) 

Bài học/Chủ đề Bài 2. Địa hình Việt Nam 

Thời lượng gợi ý 04 tiết  

I. Mục tiêu 

• Trình bày được một số đặc điểm chung của địa hình Việt Nam: đồi núi là bộ phận 

quan trọng, địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam, có tính phân bậc và phân 

hóa đa dạng. 

• Trình bày được đặc điểm chủ yếu của các khu vực địa hình; xác định các khu vực địa 

hình trên bản đồ, so sánh chúng với nhau. 

•Phân tích ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai 

thác kinh tế. • Rèn năng lực đọc lược đồ địa hình, mô tả lát cắt địa hình, khai thác 

tranh ảnh, hợp tác nhóm và trình bày ngắn gọn kết quả học tập. 

• Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên và ứng xử phù hợp 

với điều kiện địa hình nơi sinh sống. 

II. Thiết  bị dạy học và học liệu  

• SGK, SGV, bản đồ tự nhiên Việt Nam, lược đồ địa hình Việt Nam, hình ảnh, video 

về núi, cao nguyên, đồng bằng, bờ biển. 

• Phiếu học tập theo các trạm; bút dạ, giấy A0 hoặc phiếu nhóm; máy chiếu/tivi nếu 

có. 

• Tư liệu hoặc hình ảnh thực tế về địa hình tỉnh Lạng Sơn để liên hệ địa phương. 

III. Tiến trình dạy học (ví dụ minh họa cho thời lượng 01 tiết)    

HĐ Tên hoạt động Tổ chức thực hiện Sản phẩm dự kiến 
Thời 

lượng 

1 Khởi động 

Huy động kiến thức nền, tạo tình 

huống học tập, giao nhiệm vụ và 

chia nhóm 

Câu trả lời khởi 

động, tâm thế sẵn 

sàng 

5 phút 

2 
Hình thành kiến thức 

theo Trạm học 

HS luân chuyển qua các trạm để 

khai thác học liệu, hoàn thành phiếu 

học tập, trình bày và phản biện 

Phiếu học tập; 

bảng nhóm; báo 

cáo nhóm 

25 phút 
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3 Luyện tập 

Củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra 

mức độ hiểu bài bằng nhiệm vụ 

ngắn 

Bài tập cá 

nhân/nhóm nhỏ 
7 phút 

4 Vận dụng 
Liên hệ thực tiễn địa phương, giao 

nhiệm vụ tiếp nối sau tiết học 

Sản phẩm vận 

dụng ngắn 
6 phút 

5 Đánh giá, dặn dò 

Tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, 

nhận xét của GV, hướng dẫn chuẩn 

bị bài sau 

Phiếu tự đánh giá 2 phút 

Bảng. Tóm tắt tiến trình tổ chức bài dạy 

1. Hoạt động 1. Khởi động 

a) Mục tiêu: tạo hứng thú, kết nối kiến thức đã biết với nội dung bài học mới, hình 

thành nhu cầu nhận thức cho học sinh. 

b) Tổ chức thực hiện: giáo viên sử dụng một hình ảnh, một bản đồ hoặc một câu hỏi 

gợi mở có tính tình huống; học sinh trao đổi nhanh theo cặp/nhóm đôi; giáo viên dẫn 

dắt vào mục tiêu bài học, giới thiệu cách luân chuyển giữa các trạm, quy định thời gian 

và tiêu chí đánh giá. 

c) Sản phẩm: câu trả lời ban đầu, phỏng đoán, ý kiến trao đổi của học sinh. 

d) Đánh giá: giáo viên quan sát mức độ tham gia, gọi 1 - 2 học sinh trình bày, nhận xét 

ngắn và chốt yêu cầu của bài học. 

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức theo Trạm học 

Trạm 
Mục tiêu trực 

tiếp 
Nội dung - nhiệm vụ Tổ chức thực hiện Sản phẩm 

Thời 

gian 

1 

Bản đồ,lược đồ: 

Nhận biết và xác 

định đối tượng 

trên bản đồ 

Dựa vào lược đồ địa hình 

Việt Nam, xác định các 

khu vực: vùng núi, cao 

nguyên, đồng bằng lớn; 

nêu hướng nghiêng chung 

của địa hình nước ta. 

Nhóm đọc chú 

giải, xác định kí 

hiệu, thảo luận và 

điền thông tin vào 

phiếu. 

Phiếu xác định 

đối tượng trên 

bản đồ. 

6 phút 

2 

Hình ảnh, video, 

Infographic: 

Phân tích đặc 

điểm địa hình 

Quan sát lát cắt địa hình 

hoặc số liệu độ cao để rút 

ra nhận xét về tính đồi 

núi, tính thấp dần và sự 

phân bậc của địa hình 

Việt Nam. 

Nhóm đọc tư liệu, 

gạch ý chính, hoàn 

thiện 2 - 3 nhận xét 

ngắn. 

Phiếu nhận xét 

đặc điểm chung. 
6 phút 

3 
Liên hệ tác động 

của địa hình 

Từ hình ảnh và tình 

huống cho sẵn, giải thích 

ảnh hưởng của địa hình 

đến giao thông, cư trú, 

nông nghiệp hoặc thiên 

tai. 

Nhóm chọn một 

tình huống, phân 

tích theo chuỗi 

nguyên nhân - hệ 

quả. 

Bảng trả lời tình 

huống. 
6 phút 
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4 
Liên hệ địa 

phương 

Dựa vào hiểu biết thực tế, 

nêu một số đặc điểm địa 

hình của Lạng Sơn và ảnh 

hưởng đến sản xuất, du 

lịch, giao thông địa 

phương. 

Nhóm thảo luận, 

chọn đại diện trình 

bày 1 phút. 

Ý kiến liên hệ 

thực tiễn. 
6 phút 

Bảng. Thiết kế các trạm học của bài học 

Sau khi hoàn thành các trạm, giáo viên tổ chức cho đại diện  nhóm báo cáo; các nhóm 

còn lại nhận xét, bổ sung; giáo viên chuẩn hóa kiến thức, mở rộng và liên hệ thực tiễn 

phù hợp với địa phương. 

3. Hoạt động 3. Luyện tập: Giáo viên giao ba câu hỏi luyện tập ngắn: (1) Chỉ ra hai 

đặc điểm chung của địa hình Việt Nam; (2) Vì sao địa hình nước ta có sự phân hóa đa 

dạng? (3) Nêu một ví dụ thể hiện tác động của địa hình đến đời sống và sản xuất. Học 

sinh làm nhanh vào phiếu hoặc vở, giáo viên nhận xét và củng cố. 

4. Hoạt động 4. Vận dụng: Học sinh về nhà sưu tầm 2 - 3 hình ảnh hoặc thông tin về 

địa hình nơi em sinh sống; viết đoạn văn 8 - 10 dòng nêu ảnh hưởng của địa hình đối 

với giao thông, sản xuất hoặc du lịch tại địa phương. 

5. Kiểm tra, đánh giá trong bài học: Kết hợp đánh giá thường xuyên qua quan sát, hỏi 

đáp, phiếu học tập và sản phẩm nhóm. Tiêu chí tập trung vào việc xác định đúng đối 

tượng địa lí trên bản đồ, nêu đúng đặc điểm địa hình, giải thích được một tác động cơ 

bản và hợp tác, trình bày rõ ràng. 

6. Điều chỉnh sau bài dạy: Giáo viên ghi chép sau giờ dạy về mức độ phù hợp của 

từng trạm, thời lượng luân chuyển, chất lượng học liệu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của học sinh và những nội dung cần điều chỉnh cho lần dạy sau. 
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PHỤ LỤC 2. GỢI Ý KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 4. KHÍ HẬU VIỆT NAM 

Kế hoạch bài dạy được trình bày theo định hướng của Phụ lục IV ban hành kèm Công 

văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: xác định rõ mục tiêu, thiết bị dạy học và học liệu, tiến 

trình tổ chức hoạt động học tập, sản phẩm học tập, cách thức kiểm tra đánh giá và định 

hướng điều chỉnh sau bài dạy. [4]. 

Môn học Lịch sử và Địa lí 8 (phân môn Địa lí) 

Bài học/Chủ đề Bài 4. Khí hậu Việt Nam 

Thời lượng gợi ý 03 tiết 

I. Mục tiêu  

• Trình bày được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam: nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự 

phân hóa đa dạng theo không gian và thời gian. 

• Đọc và nhận xét được biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa; xác định được một số miền khí 

hậu và giải thích bước đầu nguyên nhân của sự phân hóa khí hậu. 

• Phát triển năng lực khai thác bản đồ khí hậu, biểu đồ khí hậu, hình ảnh thiên tai liên 

quan đến khí hậu; năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề. 

• Hình thành ý thức chủ động thích ứng với thời tiết, thiên tai và bảo vệ môi trường 

sống. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu  

• Biểu đồ khí hậu của Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số địa điểm tiêu 

biểu; bản đồ khí hậu Việt Nam. 

• Video hoặc hình ảnh về bão, mưa lớn, rét đậm rét hại, nắng nóng; phiếu học tập trạm; 

máy chiếu/tivi nếu có. 

III. Tiến trình dạy học (ví dụ minh họa cho thời lượng 01 tiết)    

HĐ Tên hoạt động Tổ chức thực hiện Sản phẩm dự kiến 
Thời 

lượng 

1 Khởi động 

Huy động kiến thức nền, tạo tình 

huống học tập, giao nhiệm vụ và 

chia nhóm 

Câu trả lời khởi 

động, tâm thế sẵn 

sàng 

5 phút 

2 
Hình thành kiến thức 

theo Trạm học 

HS luân chuyển qua các trạm để 

khai thác học liệu, hoàn thành phiếu 

học tập, trình bày và phản biện 

Phiếu học tập; 

bảng nhóm; báo 

cáo nhóm 

25 phút 

3 Luyện tập 

Củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra 

mức độ hiểu bài bằng nhiệm vụ 

ngắn 

Bài tập cá 

nhân/nhóm nhỏ 
7 phút 
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4 Vận dụng 
Liên hệ thực tiễn địa phương, giao 

nhiệm vụ tiếp nối sau tiết học 

Sản phẩm vận 

dụng ngắn 
6 phút 

5 Đánh giá, dặn dò 

Tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, 

nhận xét của GV, hướng dẫn chuẩn 

bị bài sau 

Phiếu tự đánh giá 2 phút 

Bảng. Tóm tắt tiến trình tổ chức bài dạy 

1. Hoạt động 1. Khởi động 

a) Mục tiêu: tạo hứng thú, kết nối kiến thức đã biết với nội dung bài học mới, hình 

thành nhu cầu nhận thức cho học sinh. 

b) Tổ chức thực hiện: giáo viên sử dụng một hình ảnh, một bản đồ hoặc một câu hỏi 

gợi mở có tính tình huống; học sinh trao đổi nhanh theo cặp/nhóm đôi; giáo viên dẫn 

dắt vào mục tiêu bài học, giới thiệu cách luân chuyển giữa các trạm, quy định thời gian 

và tiêu chí đánh giá. 

c) Sản phẩm: câu trả lời ban đầu, phỏng đoán, ý kiến trao đổi của học sinh. 

d) Đánh giá: giáo viên quan sát mức độ tham gia, gọi 1 - 2 học sinh trình bày, nhận xét 

ngắn và chốt yêu cầu của bài học. 

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức theo Trạm học 

Trạm 
Mục tiêu trực 

tiếp 
Nội dung - nhiệm vụ Tổ chức thực hiện Sản phẩm 

Thời 

gian 

1 
Nhận biết đặc 

điểm khí hậu 

Đọc biểu đồ khí hậu, xác 

định tháng nóng nhất, 

lạnh nhất, mùa mưa và 

biên độ nhiệt. 

Nhóm phân công 

thành viên đọc số 

liệu và thống nhất 

nhận xét. 

Phiếu nhận xét 

biểu đồ khí hậu. 
6 phút 

2 
Xác định sự 

phân hóa khí hậu 

Quan sát bản đồ khí hậu 

Việt Nam, nêu ví dụ về 

phân hóa Bắc - Nam, 

Đông - Tây hoặc theo độ 

cao. 

Nhóm khai thác 

chú giải và thảo 

luận theo gợi ý. 

Bảng tổng hợp 

các biểu hiện 

phân hóa khí 

hậu. 

6 phút 

3 
Giải thích 

nguyên nhân 

Từ tư liệu ngắn về vị trí, 

gió mùa, biển và địa hình, 

giải thích vì sao khí hậu 

nước ta mang tính nhiệt 

đới ẩm gió mùa và phân 

hóa đa dạng. 

Nhóm nối nguyên 

nhân với biểu hiện 

tương ứng. 

Phiếu ghép 

nguyên nhân - 

biểu hiện. 

6 phút 

4 
Liên hệ thực tiễn 

địa phương 

Nêu một số biểu hiện thời 

tiết, khí hậu đặc trưng tại 

địa phương; đề xuất một 

cách ứng phó phù hợp với 

người học hoặc gia đình. 

Thảo luận nhóm và 

trình bày nhanh. 

Thông điệp ứng 

phó thời tiết cực 

đoan. 

6 phút 

Bảng. Thiết kế các trạm học của bài học 
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Sau khi hoàn thành các trạm, giáo viên tổ chức cho đại diện 2 - 3 nhóm báo cáo; các 

nhóm còn lại nhận xét, bổ sung; giáo viên chuẩn hóa kiến thức, mở rộng và liên hệ 

thực tiễn phù hợp với địa phương. 

3. Hoạt động 3. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập ghép: biểu hiện - nguyên 

nhân - vùng khí hậu tương ứng; đồng thời trả lời câu hỏi ngắn: Vì sao khí hậu nước ta 

vừa mang tính thống nhất vừa phân hóa đa dạng? 

4. Hoạt động 4. Vận dụng: Giao nhiệm vụ về nhà: theo dõi thời tiết trong ba ngày liên 

tiếp, ghi lại nhiệt độ, mưa, gió hoặc hiện tượng nổi bật; rút ra nhận xét ngắn về ảnh 

hưởng của thời tiết đến sinh hoạt gia đình và học tập. 

5. Kiểm tra, đánh giá trong bài học: Đánh giá qua mức độ đọc đúng biểu đồ, nêu 

được đặc điểm khí hậu, giải thích được tối thiểu một nguyên nhân cơ bản và biết liên 

hệ ứng phó với thời tiết hoặc thiên tai tại địa phương. 

6. Điều chỉnh sau bài dạy: Giáo viên ghi chép sau giờ dạy về mức độ phù hợp của 

từng trạm, thời lượng luân chuyển, chất lượng học liệu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của học sinh và những nội dung cần điều chỉnh cho lần dạy sau. 

  



33 

PHIẾU HỌC TẬP INFOGRAPHIC 

BÀI 4. KHÍ HẬU VIỆT NAM - Dạy học theo trạm 

Họ và tên: ........................................ Nhóm: ........ Lớp: ........ Ngày: ....../....../...... 

TRẠM 1: NHIỆT ĐỚI  (Bảng 4.1) 

1. Nhận xét nhiệt độ TB năm của Lạng Sơn và Cà 

Mau. 

................................................................................ 

2. Nhiệt độ TB năm trên cả nước có đặc điểm gì? 

................................................................................ 

3. Kết luận tính chất nhiệt đới. 

................................................................................ 

Gợi ý: Nhiệt độ cao, phần lớn >20°C; số giờ nắng 

nhiều. 

TRẠM 2: ẨM  (Bảng 4.2) 

1. Nhận xét lượng mưa các tháng ở Hà Đông. 

................................................................................ 

2. Nhận xét độ ẩm không khí. 

................................................................................ 

3. Kết luận tính chất ẩm. 

................................................................................ 

Gợi ý: Mưa nhiều 1500-2000 mm/năm; độ ẩm trên 

80%. 

TRẠM 3: GIÓ MÙA  (Hình 4.1) 

1. Xác định hướng gió mùa đông và gió mùa hạ. 

................................................................................ 

2. Nêu thời gian, đặc điểm gió mùa đông. 

................................................................................ 

3. Nêu thời gian, đặc điểm gió mùa hạ. 

................................................................................ 

Gợi ý: Gió mùa đông: 11-4; gió mùa hạ: 5-10. 

TRẠM 4: PHÂN HÓA KHÍ HẬU   

(Mục 2, Hình 4.2) 

1. So sánh khí hậu miền Bắc và miền Nam. 

................................................................................ 

2. Nêu các hướng phân hóa khí hậu ở Việt Nam. 

................................................................................ 

3. Nhận xét Lào Cai và Sa Pa qua hình 4.2. 

................................................................................ 

Gợi ý: Phân hóa Bắc-Nam, Đông-Tây và theo độ cao. 
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POSTER NHÓM 

Chủ đề: KHÍ HẬU VIỆT NAM 

NHIỆT ĐỚI 

Nhiệt độ cao quanh năm; số giờ nắng nhiều. 

Hình minh họa: mặt trời, nhiệt kế. 

Không gian vẽ/ghi ý tưởng: 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

ẨM 

Lượng mưa lớn; độ ẩm không khí cao. 

Hình minh họa: mây mưa, giọt nước. 

Không gian vẽ/ghi ý tưởng: 

..............................................................

.. 

..............................................................

.. 

..............................................................

.. 

..............................................................

.. 

GIÓ MÙA 

Gió mùa đông và gió mùa hạ tạo nên sự khác 

biệt theo mùa. 

Hình minh họa: mũi tên hướng gió. 

Không gian vẽ/ghi ý tưởng: 

...................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................

..... 

.........................................................................

... 

.........................................................................

... 

PHÂN HÓA 

Phân hóa Bắc-Nam, Đông-Tây, theo 

độ cao. 

Hình minh họa: núi cao, đồng bằng, 

bản đồ Việt Nam. 

Không gian vẽ/ghi ý tưởng: 

..............................................................

..............................................................

.... 

..............................................................

.. 

..............................................................

.. 

..............................................................

.. 
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SƠ ĐỒ TƯ DUY 

Trung tâm: KHÍ HẬU VIỆT NAM 

Gợi ý các nhánh chính: 

1. Nhiệt đới: nhiệt độ cao, nắng 

nhiều. 

2. Ẩm: mưa lớn, độ ẩm cao. 

3. Gió mùa: gió mùa đông, gió mùa 

hạ. 

4. Phân hóa: Bắc-Nam, Đông-Tây, 

theo độ cao. 

5. Liên hệ địa phương: đặc điểm, ảnh 

hưởng của khí hậu nơi em sống. 

Khung vẽ sơ đồ tư duy của nhóm: 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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PHỤ LỤC 3. GỢI Ý KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 10. SINH VẬT VIỆT NAM 

Kế hoạch bài dạy được trình bày theo định hướng của Phụ lục IV ban hành kèm Công 

văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: xác định rõ mục tiêu, thiết bị dạy học và học liệu, tiến 

trình tổ chức hoạt động học tập, sản phẩm học tập, cách thức kiểm tra đánh giá và định 

hướng điều chỉnh sau bài dạy. [4]. 

Môn học Lịch sử và Địa lí 8 (phân môn Địa lí) 

Bài học/Chủ đề Bài 10. Sinh vật Việt Nam 

Thời lượng gợi ý 03 tiết 

I. Mục tiêu  

• Trình bày được đặc điểm đa dạng của sinh vật Việt Nam và một số kiểu hệ sinh thái 

tiêu biểu. 

• Phân tích được ý nghĩa của đa dạng sinh học và tính cấp thiết của việc bảo tồn sinh 

vật ở nước ta. 

• Rèn luyện kĩ năng khai thác hình ảnh, bản đồ phân bố, bảng thông tin; phát triển 

năng lực hợp tác, vận dụng và tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên. 

• Hình thành ý thức yêu quý thiên nhiên, bảo vệ rừng, động vật và thực vật quý hiếm. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu  

• Tranh ảnh về rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, động vật quý hiếm; tư liệu ngắn về đa 

dạng sinh học; bản đồ hoặc sơ đồ phân bố hệ sinh thái. 

• Phiếu học tập theo trạm; phương tiện trình chiếu nếu có. 

III. Tiến trình dạy học  

HĐ Tên hoạt động Tổ chức thực hiện Sản phẩm dự kiến 
Thời 

lượng 

1 Khởi động 

Huy động kiến thức nền, tạo tình 

huống học tập, giao nhiệm vụ và 

chia nhóm 

Câu trả lời khởi 

động, tâm thế sẵn 

sàng 

5 phút 

2 
Hình thành kiến thức 

theo Trạm học 

HS luân chuyển qua các trạm để 

khai thác học liệu, hoàn thành phiếu 

học tập, trình bày và phản biện 

Phiếu học tập; 

bảng nhóm; báo 

cáo nhóm 

25 phút 

3 Luyện tập 

Củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra 

mức độ hiểu bài bằng nhiệm vụ 

ngắn 

Bài tập cá 

nhân/nhóm nhỏ 
7 phút 

4 Vận dụng 
Liên hệ thực tiễn địa phương, giao 

nhiệm vụ tiếp nối sau tiết học 

Sản phẩm vận 

dụng ngắn 
6 phút 
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5 Đánh giá, dặn dò 

Tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, 

nhận xét của GV, hướng dẫn chuẩn 

bị bài sau 

Phiếu tự đánh giá 2 phút 

Bảng. Tóm tắt tiến trình tổ chức bài dạy 

1. Hoạt động 1. Khởi động 

a) Mục tiêu: tạo hứng thú, kết nối kiến thức đã biết với nội dung bài học mới, hình 

thành nhu cầu nhận thức cho học sinh. 

b) Tổ chức thực hiện: giáo viên sử dụng một hình ảnh, một bản đồ hoặc một câu hỏi 

gợi mở có tính tình huống; học sinh trao đổi nhanh theo cặp/nhóm đôi; giáo viên dẫn 

dắt vào mục tiêu bài học, giới thiệu cách luân chuyển giữa các trạm, quy định thời gian 

và tiêu chí đánh giá. 

c) Sản phẩm: câu trả lời ban đầu, phỏng đoán, ý kiến trao đổi của học sinh. 

d) Đánh giá: giáo viên quan sát mức độ tham gia, gọi 1 - 2 học sinh trình bày, nhận xét 

ngắn và chốt yêu cầu của bài học. 

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức theo Trạm học 

Trạm 
Mục tiêu trực 

tiếp 
Nội dung - nhiệm vụ Tổ chức thực hiện Sản phẩm 

Thời 

gian 

1 
Nhận biết sự đa 

dạng sinh vật 

Quan sát tranh ảnh hoặc 

tư liệu, kể tên các kiểu hệ 

sinh thái hoặc nhóm sinh 

vật tiêu biểu ở Việt Nam. 

Nhóm lựa chọn 

hình ảnh và điền 

bảng phân loại. 

Bảng nhận diện 

đa dạng sinh vật. 
6 phút 

2 

Phân tích 

nguyên nhân của 

sự đa dạng 

Từ kiến thức về khí hậu, 

địa hình, đất, nước, giải 

thích vì sao sinh vật Việt 

Nam phong phú. 

Nhóm nối các điều 

kiện tự nhiên với 

biểu hiện đa dạng 

sinh vật. 

Phiếu nguyên 

nhân - kết quả. 
6 phút 

3 
Nhận diện nguy 

cơ suy giảm 

Đọc tình huống về chặt 

phá rừng, săn bắt trái 

phép, ô nhiễm môi 

trường; nêu hậu quả đối 

với hệ sinh thái. 

Thảo luận nhóm, 

ghi ý chính lên 

phiếu. 

Phiếu phân tích 

nguy cơ và hậu 

quả. 

6 phút 

4 
Đề xuất biện 

pháp bảo tồn 

Thiết kế một thông điệp 

hoặc poster mini kêu gọi 

bảo vệ đa dạng sinh học ở 

trường hoặc địa phương. 

Nhóm sáng tạo 

khẩu hiệu, hình vẽ, 

cam kết hành 

động. 

Poster hoặc 

thông điệp bảo 

tồn. 

6 phút 

Bảng. Thiết kế các trạm học của bài học 

Sau khi hoàn thành các trạm, giáo viên tổ chức cho đại diện 2 - 3 nhóm báo cáo; các 

nhóm còn lại nhận xét, bổ sung; giáo viên chuẩn hóa kiến thức, mở rộng và liên hệ 

thực tiễn phù hợp với địa phương. 
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3. Hoạt động 3. Luyện tập: Học sinh trả lời câu hỏi củng cố: Đa dạng sinh học mang 

lại những giá trị gì? Vì sao nói bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ cấp thiết ở nước 

ta hiện nay? 

4. Hoạt động 4. Vận dụng: Về nhà, học sinh lựa chọn một loài động vật hoặc thực vật 

đặc trưng ở Việt Nam hoặc địa phương, sưu tầm thông tin ngắn về đặc điểm, giá trị và 

biện pháp bảo vệ. 

5. Kiểm tra, đánh giá trong bài học: Đánh giá qua mức độ nêu được đặc điểm đa dạng 

của sinh vật, phân tích được nguyên nhân và nguy cơ suy giảm, thể hiện được thái độ 

tích cực qua sản phẩm truyền thông nhỏ. 

6. Điều chỉnh sau bài dạy: Giáo viên ghi chép sau giờ dạy về mức độ phù hợp của 

từng trạm, thời lượng luân chuyển, chất lượng học liệu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của học sinh và những nội dung cần điều chỉnh cho lần dạy sau. 

      RUBRIC ĐÁNH GIÁ THEO TỪNG TRẠM HỌC 

       SINH VẬT VIỆT NAM – ĐỊA LÍ 8 

  TRẠM 1: ĐA DẠNG SINH VẬT   (Mục 1) 

Mức 4 (Xuất sắc) 3 (Tốt) 2 (Đạt) 1 (Chưa đạt) Điểm 

Tiêu 

chí 

Nhận xét đầy đủ đa dạng loài, 

nguồn gen; có ví dụ cụ thể 

Nhận xét đúng 

nhưng chưa đầy đủ 

Nhận xét còn 

thiếu, chưa rõ 

Sai hoặc 

không làm 

9–10 / 7–8 / 

5–6 / <5 

Năng 

lực 
Khai thác thông tin SGK     

       Icon gợi ý:                        

 

  TRẠM 2: PHÂN BỐ SINH VẬT  (Hình 10.3) 

Mức 4 3 2 1 Điểm 

Tiêu 

chí 

Nhận xét đúng phân bố, có 

so sánh vùng 

Nhận xét đúng 

cơ bản 

Nhận xét còn 

sai sót 

Không làm 

hoặc sai 

9–10 / 7–8 / 5–

6 / <5 

Năng 

lực 
Đọc bản đồ     

       Icon:          

 

  TRẠM 3: HỆ SINH THÁI   (Hình 10.4, 10.5) 

Mức 4 3 2 1 Điểm 

Tiêu chí 
Kể đúng nhiều hệ sinh thái, mô 

tả rõ 

Nêu đúng nhưng chưa 

sâu 

Thiếu hoặc 

nhầm 
Sai 

9–10 / 7–8 / 5–6 / 

<5 

Năng 

lực 
Nhận biết – mô tả     

       Icon:                
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  TRẠM 4: BẢO TỒN SINH VẬT  (Mục 2) 

Mức 4 3 2 1 Điểm 

Tiêu chí 
Nêu rõ nguyên nhân + giải pháp đầy 

đủ 

Đúng cơ 

bản 

Thiếu 

ý 

Không nêu 

được 

9–10 / 7–8 / 5–6 / 

<5 

Năng 

lực 
Giải thích – vận dụng     

       Icon:           

 

  TRẠM 5: BÁO CÁO – POSTER / MINDMAP 

Mức 4 3 2 1 Điểm 

Tiêu chí 
Trình bày đẹp, rõ, sáng tạo, đầy đủ 

nội dung 

Đầy đủ nội 

dung 

Chưa 

rõ 

Không hoàn 

thành 

9–10 / 7–8 / 5–6 / 

<5 

Năng 

lực 
Giao tiếp – hợp tác – trình bày     
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PHỤ LỤC 4. GỢI Ý KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 12. MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

Kế hoạch bài dạy được trình bày theo định hướng của Phụ lục IV ban hành kèm Công 

văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: xác định rõ mục tiêu, thiết bị dạy học và học liệu, tiến 

trình tổ chức hoạt động học tập, sản phẩm học tập, cách thức kiểm tra đánh giá và định 

hướng điều chỉnh sau bài dạy. [4]. 

Môn học Lịch sử và Địa lí 8 (phân môn Địa lí) 

Bài học/Chủ đề Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam 

Thời lượng  03 tiết 

I. Mục tiêu  

• Xác định được vị trí, phạm vi cơ bản của vùng biển và một số đảo, quần đảo của Việt 

Nam; nêu được các dạng tài nguyên và giá trị của biển, đảo. 

• Phân tích được một số vấn đề môi trường biển, đảo; bước đầu đề xuất giải pháp khai 

thác hợp lí, bảo vệ môi trường và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

• Rèn năng lực đọc bản đồ biển đảo, khai thác tranh ảnh, tư liệu và tình huống; năng 

lực hợp tác, trình bày và vận dụng. 

• Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ môi trường và trân trọng chủ 

quyền biển đảo Việt Nam. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu  

• Bản đồ biển đảo Việt Nam; hình ảnh/ video về biển, đảo, dầu khí, thủy sản, du lịch 

biển; tư liệu ngắn về ô nhiễm biển hoặc xói lở bờ biển. 

• Phiếu học tập trạm; máy chiếu/tivi nếu có; tài liệu minh họa về Hoàng Sa, Trường Sa 

ở mức phù hợp lứa tuổi. 

III. Tiến trình dạy học  

HĐ Tên hoạt động Tổ chức thực hiện Sản phẩm dự kiến 
Thời 

lượng 

1 Khởi động 

Huy động kiến thức nền, tạo tình 

huống học tập, giao nhiệm vụ và 

chia nhóm 

Câu trả lời khởi 

động, tâm thế sẵn 

sàng 

5 phút 

2 
Hình thành kiến thức 

theo Trạm học 

HS luân chuyển qua các trạm để 

khai thác học liệu, hoàn thành phiếu 

học tập, trình bày và phản biện 

Phiếu học tập; 

bảng nhóm; báo 

cáo nhóm 

25 phút 

3 Luyện tập 

Củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra 

mức độ hiểu bài bằng nhiệm vụ 

ngắn 

Bài tập cá 

nhân/nhóm nhỏ 
7 phút 
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4 Vận dụng 
Liên hệ thực tiễn địa phương, giao 

nhiệm vụ tiếp nối sau tiết học 

Sản phẩm vận 

dụng ngắn 
6 phút 

5 Đánh giá, dặn dò 

Tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, 

nhận xét của GV, hướng dẫn chuẩn 

bị bài sau 

Phiếu tự đánh giá 2 phút 

Bảng. Tóm tắt tiến trình tổ chức bài dạy 

1. Hoạt động 1. Khởi động 

a) Mục tiêu: tạo hứng thú, kết nối kiến thức đã biết với nội dung bài học mới, hình 

thành nhu cầu nhận thức cho học sinh. 

b) Tổ chức thực hiện: giáo viên sử dụng một hình ảnh, một bản đồ hoặc một câu hỏi 

gợi mở có tính tình huống; học sinh trao đổi nhanh theo cặp/nhóm đôi; giáo viên dẫn 

dắt vào mục tiêu bài học, giới thiệu cách luân chuyển giữa các trạm, quy định thời gian 

và tiêu chí đánh giá. 

c) Sản phẩm: câu trả lời ban đầu, phỏng đoán, ý kiến trao đổi của học sinh. 

d) Đánh giá: giáo viên quan sát mức độ tham gia, gọi 1 - 2 học sinh trình bày, nhận xét 

ngắn và chốt yêu cầu của bài học. 

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức theo Trạm học 

Trạm 
Mục tiêu trực 

tiếp 
Nội dung - nhiệm vụ Tổ chức thực hiện Sản phẩm 

Thời 

gian 

1 

Xác định vị trí 

và phạm vi biển 

đảo 

Quan sát bản đồ biển đảo 

Việt Nam, xác định một 

số đảo, quần đảo, vùng 

biển quan trọng. 

Nhóm khai thác 

bản đồ và chú giải, 

đánh dấu trên 

phiếu. 

Phiếu xác định 

đối tượng biển 

đảo. 

6 phút 

2 
Nhận biết tài 

nguyên biển đảo 

Từ hình ảnh và thông tin 

ngắn, nêu các tài nguyên 

tiêu biểu: hải sản, du lịch, 

khoáng sản, giao thông 

biển, năng lượng gió - 

sóng. 

Nhóm phân loại 

thông tin theo 

nhóm tài nguyên. 

Bảng tổng hợp 

tài nguyên biển 

đảo. 

6 phút 

3 

Phân tích vấn đề 

môi trường biển 

đảo 

Đọc tình huống về rác 

thải nhựa, tràn dầu, suy 

giảm nguồn lợi thủy sản; 

nêu nguyên nhân và hậu 

quả. 

Nhóm giải quyết 

tình huống theo 

phiếu. 

Phiếu nguyên 

nhân - hậu quả - 

giải pháp. 

6 phút 

4 

Liên hệ trách 

nhiệm công dân 

nhỏ tuổi 

Đề xuất việc làm phù hợp 

của học sinh để bảo vệ 

môi trường biển đảo và 

thể hiện tình yêu với biển 

đảo quê hương. 

Nhóm trình bày 

thông điệp một 

phút. 

Cam kết hoặc 

thông điệp hành 

động. 

6 phút 

Bảng. Thiết kế các trạm học của bài học 
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Sau khi hoàn thành các trạm, giáo viên tổ chức cho đại diện nhóm báo cáo; các nhóm 

còn lại nhận xét, bổ sung; giáo viên chuẩn hóa kiến thức, mở rộng và liên hệ thực tiễn 

phù hợp với địa phương. 

3. Hoạt động 3. Luyện tập: Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập điền nhanh: 

tài nguyên - giá trị - nguy cơ môi trường tương ứng; sau đó nêu một việc làm cụ thể 

của học sinh trong bảo vệ môi trường biển đảo. 

4. Hoạt động 4. Vận dụng: Học sinh sưu tầm tranh ảnh hoặc thông tin về một địa 

danh biển đảo của Việt Nam; viết đoạn giới thiệu ngắn nêu giá trị tài nguyên và thông 

điệp bảo vệ môi trường tại địa danh đó. 

5. Kiểm tra, đánh giá trong bài học: Đánh giá qua việc xác định được đối tượng trên 

bản đồ, nêu được tài nguyên biển đảo, phân tích tối thiểu một vấn đề môi trường và đề 

xuất được hành động thiết thực, phù hợp với học sinh. 

6. Điều chỉnh sau bài dạy: Giáo viên ghi chép sau giờ dạy về mức độ phù hợp của 

từng trạm, thời lượng luân chuyển, chất lượng học liệu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của học sinh và những nội dung cần điều chỉnh cho lần dạy sau. 
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PHỤ LỤC 5. PHIẾU KHẢO SÁT, PHIẾU QUAN SÁT VÀ PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

Các biểu mẫu dưới đây được thiết kế để giáo viên sử dụng trước, trong và sau quá 

trình áp dụng sáng kiến; vừa phục vụ thu thập minh chứng cho sáng kiến, vừa hỗ trợ 

đánh giá thường xuyên theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. 

1. Phiếu khảo sát học sinh trước khi áp dụng sáng kiến 

Mục đích: tìm hiểu mức độ hứng thú, khó khăn và nhu cầu học tập môn Địa lí của học 

sinh lớp 8 trước khi tổ chức dạy học theo Trạm học. 

TT Nội dung khảo sát Lựa chọn Ghi chú 

1 Em cảm thấy hứng thú với môn Địa lí. 
Rất đồng ý / Đồng ý / Phân vân / 

Không đồng ý 

Đánh dấu 01 

ô 

2 
Em gặp khó khăn khi đọc bản đồ, lược đồ 

hoặc biểu đồ. 

Rất đồng ý / Đồng ý / Phân vân / 

Không đồng ý 

Đánh dấu 01 

ô 

3 

Em thích được học theo nhóm, được làm 

việc với tranh ảnh, số liệu và tình huống 

thực tế. 

Rất đồng ý / Đồng ý / Phân vân / 

Không đồng ý 

Đánh dấu 01 

ô 

4 
Em thường mạnh dạn trình bày ý kiến 

trước lớp trong giờ Địa lí. 

Thường xuyên / Thỉnh thoảng / Ít 

khi / Chưa bao giờ 

Đánh dấu 01 

ô 

5 
Theo em, cách học nào giúp em hiểu bài tốt 

hơn? 

Nghe giảng / Làm việc nhóm / 

Quan sát hình ảnh-bản đồ / Kết 

hợp nhiều cách 

Có thể chọn 1 

- 2 ý 

6 
Điều em mong muốn nhất trong giờ học 

Địa lí là gì? 
........................................................ 

Học sinh tự 

ghi 

2. Phiếu khảo sát học sinh sau khi áp dụng sáng kiến 

Mục đích: đánh giá mức độ thay đổi về hứng thú học tập, kĩ năng học tập và cảm nhận 

của học sinh sau khi học bằng phương pháp Trạm học. 

TT Nội dung khảo sát Lựa chọn Ghi chú 

1 
Em thấy tiết học Địa lí theo Trạm học giúp 

em hứng thú hơn so với cách học trước đây. 

Rất đồng ý / Đồng ý / Phân vân / 

Không đồng ý 
 

2 
Em tự tin hơn khi đọc bản đồ, lược đồ, 

bảng số liệu hoặc biểu đồ. 

Rất đồng ý / Đồng ý / Phân vân / 

Không đồng ý 
 

3 
Em có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác và 

trình bày ý kiến trong giờ học. 

Rất đồng ý / Đồng ý / Phân vân / 

Không đồng ý 
 

4 
Các trạm học giúp em hiểu bài sâu hơn và 

nhớ bài lâu hơn. 

Rất đồng ý / Đồng ý / Phân vân / 

Không đồng ý 
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5 Hoạt động nào em thấy hiệu quả nhất? 
Trạm bản đồ / Trạm số liệu / Trạm 

hình ảnh-video / Trạm vận dụng 
 

6 
Đề xuất của em để giờ học Địa lí theo Trạm 

học tốt hơn là: 
........................................................ 

Học sinh tự 

ghi 

3. Phiếu quan sát của giáo viên trong quá trình hoạt động theo trạm 

STT Tên HS/nhóm Biểu hiện quan sát Mức đạt Điểm 
Ghi chú 

hỗ trợ 

1 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

2 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

3 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

4 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

5 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

6 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

7 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

8 
........................

........ 

Mức độ tham gia; hợp tác; sử dụng 

bản đồ/số liệu; trình bày; phản biện 

Tốt/Khá/Đạt/Cần hỗ 

trợ 
...... 

................

................ 

4. Phiếu tự đánh giá của học sinh sau tiết học 

TT Nội dung tự đánh giá Mức độ 

1 Em hiểu mục tiêu và nhiệm vụ của bài học. Tốt / Khá / Đạt / Chưa đạt 

2 Em hoàn thành phần việc được giao tại các trạm. Tốt / Khá / Đạt / Chưa đạt 

3 Em tham gia trao đổi, hợp tác và trình bày ý kiến. Tốt / Khá / Đạt / Chưa đạt 

4 Em biết sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh để học tập. Tốt / Khá / Đạt / Chưa đạt 

5 Điều em cần cố gắng hơn trong các tiết học sau là: ........................................................ 
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PHỤ LỤC 6. MỘT SỐ SẢN PHẨM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

 

 



46 

 

  



47 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 

TÁC GIẢ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Ký tên, đóng dấu)  
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